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Địa chỉ Tờ BĐ
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2
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DT 
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2
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Ghi chú

Vân Hội 1 20 47 MNC 8,0 8,0

Vân Hội 1 20 54 DNL 24,5 24,5

Vân Hội 1 20 60 BCS 31,9 31,9

Vân Hội 1 20 62 NTD 9.751,1 7.978,0

Vân Hội 1 20 66 NTD 9,3 9,3

Vân Hội 1 20 70 NTD 11,3 11,3

Diêu Trì 52 31 BCS 114,0 114,0

Vân Hội 1      0    DGT 297,1 271,9

Vân Hội 1      0    DTL 321,7 321,7

Diêu Trì      0    DGT 111,4 31,4

Diêu Trì      0    DTL 894,5 752,2

Diêu Trì 52 24    BCS 533,2 60,5

Diêu Trì 16 93    BHK 279,4 0,0

Diêu Trì 16 94    BHK 698,0 9,6

Diêu Trì 16 119    BHK 247,5 247,5

2 Bùi Phước Vân Hội 1 60 60    LUC 567,1 567,1

Vân Hội 1 21 42    LUC 562,6 562,6

Vân Hội 1 21 90    LUC 693,9 693,9

4 Đặng Quang Cảnh Diêu Trì 21 16    LUC 1.041,4 1.041,4

5 Đặng Quang Chương Diêu Trì 21 26    LUC 1.062,6 1.062,6

6 Đặng Quang Công Diêu Trì 16 171    LUC 351,0 351,0

7 Đặng Thành Long Diêu Trì 16 152    LUC 328,4 328,4

Diêu Trì 16 105    LUC 1.045,9 1.045,9

Diêu Trì 16 159    LUC 347,1 347,1

9 Đặng Thị Liễu Diêu Trì 16 135    LUC 262,9 262,9

Vân Hội 1 20 59    LUC 570,7 570,7

Vân Hội 1 20 63    LUC 949,0 949,0

11 Đặng Văn Hảo Diêu Trì 16 161    LUC 1.378,6 1.378,6

12 Đặng Văn Hiếu Diêu Trì 21 10    LUC 2.110,1 2.110,1

13 Đặng Văn Hiệu Diêu Trì 16 111    LUC 474,5 249,6

14 Đặng Văn May Diêu Trì 16 101    LUC 703,8 703,8

15 Đặng Văn Nhưng Diêu Trì 16 127    LUC 976,6 976,6

16 Đặng Văn Sửu Diêu Trì 16 112    LUC 221,9 221,9

17 Đặng Văn Tạo Diêu Trì 16 99    LUC 513,4 513,4
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18 Đặng Văn Thân Diêu Trì 20 27    LUC 2.408,5 2.408,5

19 Đặng Văn Thông Diêu Trì 16 104    LUC 791,9 549,6

20 Đặng Văn Trưng Vân Hội 1 20 75    LUC 797,0 24,1

21 Đặng Văn Tùng Diêu Trì 20 25    LUC 1.360,8 1.360,8

22 Đỗ Thị Bàng Diêu Trì 16 134    LUC 326,0 326,0

Diêu Trì 20 45    LUC 1.011,2 1.011,2

Diêu Trì 16 170    LUC 627,1 627,1

24 Đỗ Thị Tuyết Vân Hội 1 20 72    LUC 549,5 549,5

25 Hồ Thị Kim Thúy Diêu Trì 16 154    LUC 141,9 141,9

26 Huỳnh Ngọc Anh Diêu Trì 16 100    LUC 452,7 452,7

27 Huỳnh Sanh Diêu Trì 16 128    LUC 810,9 810,9

28 Huỳnh Thị Hưng Diêu Trì 15 173    LUC 1.343,7 1.343,7

Diêu Trì 21 25    LUC 1.039,2 1.039,2

Diêu Trì 16 160    LUC 1.347,8 1.347,8

Vân Hội 1 21 40    LUC 413,7 413,7

Vân Hội 1 20 58    LUC 1.358,4 1.358,4

Vân Hội 1 21 150    BHK 901,0 901,0

Diêu Trì 16 91    LUC 405,0 405,0

Diêu Trì 16 97    LUC 663,3 347,5

32 Lê Đàng Diêu Trì 16 129    LUC 938,6 938,6

33 Lê Hồng Công Vân Hội 1 21 143    LUC 786,3 786,3

34 Lê Hưng Diêu Trì 16 157    LUC 1.431,0 1.422,0

Vân Hội 1 21 71    LUC 505,7 505,7

Vân Hội 1 21 96    LUC 860,6 860,6

36 Lê Sĩ Hùng Diêu Trì 16 90    LUC 390,1 109,5

37 Lê Sỹ Hồng Diêu Trì 16 115    LUC 843,0 843,0

38 Lê Sỹ Hùng Diêu Trì 20 9    LUC 1.022,0 1.022,0

39 Lê Thanh Bình Diêu Trì 16 118    BHK 721,6 721,6

40 Lê Thanh Hổ Diêu Trì 16 133    LUC 1.046,3 1.046,3

41 Lê Thị Chừng Diêu Trì 16 137    LUC 443,7 443,7

Diêu Trì 20 26    LUC 1.192,9 1.192,9

Diêu Trì 16 168    LUC 300,0 300,0

Diêu Trì 15 175    LUC 548,2 548,2

43 Lê Thị Hoa Vân Hội 1 21 95    LUC 963,6 963,6

Vân Hội 1 20 67    LUC 622,7 622,7

Vân Hội 1 21 166    BHK 1.121,2 1.121,2

45 Lê Thị Khả Diêu Trì 16 116    LUC 649,6 649,6

46 Lê Thị Sơn Diêu Trì 16 117    LUC 320,8 320,8

47 Lê Thị Thuộc Vân Hội 1 21 54    LUC 616,4 616,4

48 Lê Tống Quyên Diêu Trì 16 158    LUC 1.083,1 1.083,1

49 Lê Văn Bình Diêu Trì 16 114    LUC 916,9 916,9

50 Lê Văn Dũng Diêu Trì 16 136    LUC 473,4 473,4

51 Lê Văn Hóng Diêu Trì 16 92    LUC 420,1 420,1

31 Lê Công Trạng

35 Lê San

42 Lê Thị Đẩu

Lê Thị Hồng44

29 Huỳnh Thị Minh Phượng

30 Lê Cảo

23 Đỗ Thị Mến
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52 Lê Văn Long Vân Hội 1 21 125    LUC 731,7 731,7

53 Lê Văn My Vân Hội 1 21 81    LUC 607,9 607,9

54 Lê Văn Năm Vân Hội 1 21 41    LUC 497,0 497,0

55 Lê Văn Quốc Vân Hội 1 52 31    BCS 1.058,5 616,5

56 Lê Văn Tám Vân Hội 1 20 76    LUC 834,4 23,4

57 Lê Văn Tuấn Vân Hội 1 20 56    BHK 179,6 179,6

58 Lê Xuân Phương Vân Hội 1 21 142    LUC 862,0 862,0

59 Mai Văn Long Vân Hội 1 20 73    LUC 661,1 661,1

Vân Hội 1 21 62    LUC 1.768,2 1.768,2

Vân Hội 1 20 69    LUC 1.238,8 747,3

Vân Hội 1 21 97    LUC 391,3 391,3

Vân Hội 1 20 46    LUC 663,6 663,6

Vân Hội 1 21 51    LUC 1.219,8 1.219,8

Diêu Trì 21 13    LUC 1.341,9 1.341,9

Diêu Trì 16 107    BHK 625,3 625,3

Vân Hội 1 21 72    LUC 586,8 586,8

Vân Hội 1 21 111    LUC 236,4 236,4

64 Nguyễn Đủ Vân Hội 1 21 101    LUC 660,4 660,4

65 Nguyễn Hiệp Diêu Trì 16 98    LUC 440,3 440,3

66 Nguyễn Minh Tuấn Vân Hội 1 21 112    LUC 757,7 757,7

67 Nguyễn Ngọc Anh Diêu Trì 16 126    LUC 664,3 397,5

68 Nguyễn Nho Vân Hội 1 59 59    LUC 520,3 520,3

Vân Hội 1 21 61    LUC 1.429,2 1.429,2

Vân Hội 1 21 119    LUC 623,7 623,7

70 Nguyễn Tấn Hưng Vân Hội 1 20 65    LUC 762,1 762,1

71 Nguyễn Thanh Hải Diêu Trì 16 151    LUC 1.038,2 1.038,2

72 Nguyễn Thị Bích Vân Hội 1 21 52    LUC 107,4 107,4

73 Nguyễn Thị Danh Vân Hội 1 21 88    LUC 1.308,0 1.308,0

74 Nguyễn Thị Đào Vân Hội 1 21 53    LUC 498,2 498,2

75 Nguyễn Thị Trưng Diêu Trì 21 11    LUC 657,0 657,0

Vân Hội 1 20 50    LUC 742,8 742,8

Vân Hội 1 21 110    LUC 394,1 394,1

77 Nguyễn Văn Hiệp Diêu Trì 21 12    LUC 1.370,4 1.370,4

78 Nguyễn Văn Lý Vân Hội 1 20 55    LUC 1.523,1 1.523,1

Vân Hội 1 20 48    LUC 657,4 657,4

Vân Hội 1 20 61    LUC 583,1 583,1

80 Phạm Minh Kiệt Diêu Trì 21 24    LUC 1.713,0 1.713,0

81 Phạm Thị Chính Vân Hội 1 21 87    LUC 533,5 533,5

82 Phạm Văn Việt Diêu Trì 20 44    LUC 1.173,4 1.173,4

83 Phạm Văn Vinh Diêu Trì 21 14    LUC 985,6 985,6

Vân Hội 1 21 177    BHK 1.537,5 165,4

Vân Hội 1 21 178    BHK 482,1 482,1

Vân Hội 1 21 149    BHK 556,3 556,3

76 Nguyễn Văn Hạ

79 Phạm Bá Liên

60 Ngô Thị Bích Liên

61 Nguyễn Bảy

62 Nguyễn Bình

63 Nguyễn Dần

69 Nguyễn Sửu

84 Tân Vĩnh Diên

85 Tô Văn Minh
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Vân Hội 1 21 159    BHK 571,6 571,6

Vân Hội 1 21 165    BHK 736,6 63,6

86 Trạm Biến thế Vân Hội 1 20 53    LUK 882,7 882,7

87 Trần Được Vân Hội 1 21 73    LUC 871,5 871,5

88 Trần Duy Ba Vân Hội 1 21 116    LUC 519,0 519,0

89 Trần Duy Chiêu Vân Hội 1 21 82    LUC 1.352,8 1.352,8

90 Trần Duy Cường Vân Hội 1 20 71    NTD 719,5 502,4

91 Trần Duy Sanh Vân Hội 1 21 43    LUC 854,7 854,7

Vân Hội 1 21 98    LUC 276,6 276,6

Vân Hội 1 21 117    LUC 501,8 501,8

93 Trần Duy Tấn Vân Hội 1 21 126    LUC 598,5 598,5

94 Trần Duy Toàn Vân Hội 1 20 51    LUC 802,9 802,9

Vân Hội 1 21 80    LUC 455,5 455,5

Vân Hội 1 21 118    LUC 742,6 742,6

96 Trần Duy Tú Vân Hội 1 20 57    LUC 1.572,5 1.572,5

97 Trần Kim Sơn Vân Hội 1 20 52    LUC 1.570,3 1.570,3

98 Trần Mai Vân Hội 1 21 99    LUC 656,4 656,4

99 Trần Thị Lệ Châu Diêu Trì 16 130    BHK 282,3 282,3

100 Trần Thị Lệ Huyền Diêu Trì 16 169    LUC 626,4 626,4

101 Trần Thị Liễu Vân Hội 1 21 89    LUC 821,3 821,3

102 Trần Thị Mai Diêu Trì 16 150    LUC 1.028,6 1.028,6

103 Trần Thị Xuân Diêu Trì 21 15    LUC 935,1 935,1

104 Trần Văn Hùng Vân Hội 1 20 74    LUC 1.435,2 114,0

105 Trần Văn Long Vân Hội 1 21 83    LUC 945,8 945,8

106 Trần Văn Tân Vân Hội 1 20 64    LUC 554,8 554,8

Diêu Trì 16 102    LUC 1.065,9 1.065,9

Diêu Trì 16 153    LUC 1.691,8 1.691,8

108 Võ Kim Đông Vân Hội 1 21 124    LUC 559,7 559,7

Vân Hội 1 21 68    LUC 60,5 60,5

Vân Hội 1 21 100    LUC 681,1 681,1

110 Võ Ngọc Long Vân Hội 1 20 49    BHK 1.038,8 1.038,8

111 Võ Ngọc Thông Vân Hội 1 21 141    LUC 616,6 616,6

Diêu Trì 16 106    LUC 486,5 486,5

Diêu Trì 16 113    LUC 260,9 260,9

113 Võ Văn Khánh Vân Hội 1 20 81    LUC 728,2 498,9

125.190,2 114.059,6

95 Trần Duy Triết

Tổng cộng:

112 Võ Thị Dung

109 Võ Kim Hiền

107 Trần Văn Tý

85 Tô Văn Minh

92 Trần Duy Tám
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